
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH THẨM ĐỊNH HỌC SINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

 MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ BỔ SUNG NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Công văn số         /PGDĐT ngày        /4/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú Chính sách được
hưởng

Số
tháng

I Cấp Mầm non
1 Trường MN Bình Trung

1 Đặng Thùy Trâm 27/10/2018 Lớn D Hộ Cận nghèo Xã Bình Trung, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

2 Trường MN Sao Mai

1 Đặng Trần Gia Hân 23/02/2021 Nhóm trẻ Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Chánh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 5

2 Đặng Hữu Phước 04/10/2018 Lớn A Mỹ
Thành Hộ Cận nghèo Xã Bình Chánh, huyện Bình

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

3 Trần Anh Đô 21/04/2019 Lớn A Mỹ
Thành Hộ Cận nghèo Xã Bình Chánh, huyện Bình

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

3 Trường MN Bình Thạnh

1 Nguyễn Hoàng Sơn 08/01/2018 Lớp Lớn C
Hải Ninh Hộ Cận nghèo Xã Trà Phú, huyện Trà Bồng,

tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

4 Trường MN Bình Đông

1  Phạm Nguyễn Yến Nhi 30-06-2019 Nhỡ B  Hộ nghèo Xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 5

5 Trường MN Bình Trị

1 Hoàng Quang Khánh 20/02/2019 Nhỡ A

Trẻ em học mẫu
giáo thuộc xã đặc
biệt khó khăn vùng
bãi ngang ven biển

Xã Phù Hóa-Quảng Trạch-
Quảng Bình Giảm 70% học phí 5

2 Nguyễn Linh Chi 16/09/2019 Nhỡ A

Trẻ em học mẫu
giáo thuộc xã đặc
biệt khó khăn vùng
bãi ngang ven biển

Xã An Vĩnh - huyện Lý Sơn -
tỉnh Quảng Ngãi Giảm 70% học phí 5

6 Trường MN Bình Hải

1 Võ Diệu Hương 22/02/2019 Nhỡ B2 Hộ Cận nghèo Xã Trà Phú, huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

7 Trường MN Bình Hòa

1 Huỳnh Kim Ngân 25/11/2019 Nhỡ A Khuyết tật Xã Bình Hòa, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 5

8 Trường MN Bình Châu

1  Tiêu Viết Huy 24-04-2019  MG Nhỡ
C  Hộ nghèo Thôn Phú Quý, Bình Châu,

Bình Sơn, Quảng Ngãi. Miễn học phí 5

2  Tiêu Viết Hoàng 24-04-2019  MG Nhỡ
C  Hộ nghèo Thôn Phú Quý, Bình Châu,

Bình Sơn, Quảng Ngãi. Miễn học phí 5

3  Đinh Thị Nhi 27-05-2019  MG Nhỡ
D  Hộ nghèo Thôn Châu Bình, Bình Châu,

Bình Sơn, Quảng Ngãi Miễn học phí 5

4  Nguyễn Trần Minh Khải 20-04-2018  MG Lớn
B  Hộ cận nghèo Thôn Châu Thuận Biển, Bình

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Giảm 50% học phí 5

5  Trần Thảo Như 11-08-2019  MG Nhỡ
E  Hộ cận nghèo Thôn Định Tân, xã Bình

Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

9 Trường MN Bình Hiệp

1 Lê Nguyễn Duy Đạt 02/9/2018 Lớn A Có cha mẹ thuộc
hộ cận nghèo

Xã Bình Hiệp, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 9

10 Trường MN Bình Long

1 Hồ Kim Anh 27/6/2018
Lớp lớn

ghép Long
Vĩnh

Hộ nghèo Xã Bình Long, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 5

2 Lê Phan Gia Khiêm 02/11/2018 Lớp lớn
ghép Hộ nghèo Xã Bình Long, huyện Bình

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 5

4 Lưu Thục Loan 19/3/2021 Lớp Nhà trẻ Con thương binh Xã Bình Long, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 5

11 Trường MN Bình Mỹ

1 Ngô Quốc Bảo 08/02/2020 Bé Hộ Cận nghèo Xã Bình Mỹ, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5
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12 Trường MN Bình Phước

1 Nguyễn Ngọc Hoàng Phát 13/11/2018 Lớn C Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Phước, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 5

II Cấp THCS
1 Trường THCS Thị trấn Châu Ổ

1 Huỳnh Thị Anh Ngọc 20/01/2012 6A Hộ nghèo Bình Hiêp, Bình Sơn, Quảng
Ngãi Miễn học phí 5

2 Nguyễn Đình Thiên 04/03/2012 6B Khuyết tật Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Miễn học phí 5

3 Nguyễn Công Trứ 27/07/2021 6C Mồ côi cả cha
mẹ

Bình Hải, Bình Sơn, Quảng
Ngãi Miễn học phí 5

4 Huỳnh Anh Tuấn 05/03/2009 9E Hộ nghèo Xã Bình Hiệp, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Miễn học phí 5

5 Ngô Thanh An 11/02/2012 6D Hộ cận nghèo Bình Phước, Bình Sơn,
 Quảng Ngãi

Giảm 50% học
phí 5

6 Ngô Thanh Tú 09/12/2010 8B Hộ Cận nghèo Bình Phước, Bình Sơn,
Quảng Ngãi

Giảm 50% học
phí 5

2 Trường THCS Bình Trung

1 Huỳnh Thị Mến 04/5/2010 8A Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Trung, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 9

2 Phạm Thị Như Quỳnh 30/12/2009 9B Hộ Cận nghèo Xã Bình Trung, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 5

3 Trường THCS Bình Nguyên

1 Phạm Thị Mỵ Nương 25-01-2012 6A Hộ Cận nghèo  Xã Bình Nguyên, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

2 Nguyễn Ngọc Ánh 20-12-2012 6C Hộ Cận nghèo  Xã Bình Nguyên, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

3 Lê Thị Mỹ Duyên 15-11-2012 6C Hộ Cận nghèo  Xã Bình Nguyên, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

4 Trường THCS Bình Chánh

1 Nguyễn Thị Hương Sâm 18-02-2011 7A Hộ cận nghèo  Xã Bình Chánh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

2 Võ Hiếu Tú 13-03-2011 7B Hộ cận nghèo  Xã Bình Chánh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

3 Phan Thanh Ngọc 25-07-2009 7B Hộ cận nghèo  Xã Bình Chánh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

5 Trường THCS Bình Thạnh

1 Võ Nguyên Thuận Tiếp 23-04-2011 7C Cận nghèo  Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn  Giảm 50% học phí 5

2 Nguyễn Nguyên Tố Mơ 13-10-2011 7D Cận nghèo  Xã Bình  Thạnh, huyện Bình
Sơn  Giảm 50% học phí 5

3 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 25-03-2011 7E Hộ nghèo  Xã Bình  Thạnh, huyện Bình
Sơn Miễn học phí 5

4 Nguyễn Nguyên Tố Mận 11-04-2010 8D Cận nghèo  Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn  Giảm 50% học phí 5

5 Nguyễn Ngọc Hoàng Long 26-08-2010 8D Cận nghèo  Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn  Giảm 50% học phí 5

6 Nguyễn Trương Minh Hưng 29-06-2008 9B Cận nghèo  Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn  Giảm 50% học phí 5

6 Trường THCS Bình Đông

1 Lê Thị Thúy Diễm 12-12-2008  9A  Có cha mẹ thuộc
hộ nghèo

Xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn,  Miễn học phí 5

2 Phạm Nguyễn Long Phi 31-07-2009  9D  Có cha mẹ thuộc
hộ nghèo

Xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn,  Miễn học phí 5

3 Võ Hà Ánh Ngọc 29-09-2012  6E  Có cha thuộc hộ
nghèo 

Xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn,  Miễn học phí 5

7 Trường THCS Bình Trị

1 Lê Văn Lộc 23/6/2011 7A Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 5

8 Trường THCS Bình Hải

1 Nguyễn Lương Gia Minh 05/03/2011 7B Cha mẹ thuộc diện
Cận Nghèo

Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

2 Đỗ Thị Kiều 25/01/2012 6E Cha mẹ thuộc diện
Cận Nghèo

Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

9 Trường TH và THCS Bình Hòa

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú Chính sách được
hưởng

Số
tháng
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1 Võ Văn Khoa 27/8/2011 6C
Xã Đặc biệt khó

khăn vùng bãi
ngang, ven biển

Xã An Hải - huyện Lý Sơn -
tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 9

10 Trường THCS Bình Châu

1 Phạm Khánh Nam 15/03/2012 6D
Xã Đặc biệt khó
khăn vùng bãi

ngang, ven biển

Thôn An Bình, huyện Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Miễn học phí 9

2 Nguyễn Gia Bảo 05/07/2011 7C Có cha mẹ thuộc
hộ nghèo

Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Miễn học phí 5

3 Dương Ngọc Hân 24/02/2012 6C
Xã Đặc biệt khó
khăn vùng bãi

ngang, ven biển

Thôn An Hải, huyện Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Miễn học phí 9

4 Bùi Ngọc Tuấn 20/10/2012 6C
Xã Đặc biệt khó
khăn vùng bãi

ngang, ven biển

Thôn An Hải, huyện Lý Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi Miễn học phí 9

5 Trịnh Nguyễn Kim Dung 11/02/2010 8D Có cha mẹ thuộc
hộ nghèo

Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Miễn học phí 9

6 Trần Quốc Khánh 03/10/2009 9C Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

7 Trần Quốc Khánh 25/08/2012 6E Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

8 Phạm Võ Xuân Thiện 11/01/2012 6D Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

9 Nguyễn Hoàng Băng 05/08/2012 6D Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

10 Bùi Minh Khải 17/04/2011 7E Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

11 Đỗ Duy Phin 10/10/2009 9A Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

12 Trần Võ Phương Trang 18/02/2010 8A Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

13 Đặng Hoàng Nam 23/12/2012 6C Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

14 Võ Văn Thơm 27/12/2011 7D Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

15 Trương Thị Hồng Ngọc 24/03/2011 7D Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

16 Phạm Thị Hà Tiên 22/11/2011 7D Hộ cận nghèo Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

11 Trường THCS Bình Thanh

1 Trần Anh Thư 12-08-2012 6B Hộ cận nghèo  Xã Bình Thanh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 9

2 Phạm Thanh Thảo 11/21/2012 6B Hộ cận nghèo  Xã Bình Thanh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

3 Phạm Quang Hiếu 7/31/2009 9A  Hộ Cận nghèo  Xã Bình Thanh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

12 Trường THCS Bình Long

1 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 10-12-2011 7A Có cha mẹ thuộc
diện hộ cận nghèo

Xã Bình Long, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

2 Nguyễn Thanh Bình 9-9-2009 8A Có cha mẹ thuộc
diện hộ cận nghèo

Xã Bình Long, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

3 Mai phát Huy 10-08-2010 8B Có cha mẹ thuộc
diện hộ cận nghèo

Xã Bình Long, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

4 Phạm Ngọc Ánh Tiên 17-09-2009 9B Có cha mẹ thuộc
diện hộ cận nghèo

Xã Bình Long, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

13 Trường THCS Bình Minh

1 Lê Minh Tuệ 01-02-2009 9B Hộ Cận nghèo Xã Bình Minh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

2 Trần Thị Thu Liên 08-07-2009 9B Hộ Cận nghèo Xã Bình Minh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

3 Bùi Thiên Đại 05/9/2011 7C Hộ Cận nghèo Xã Bình Minh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú Chính sách được
hưởng

Số
tháng
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4 Nguyễn Xuân Thảo 04-06-2010 8A

Học sinh THCS ở
xã khu vực III vùng
dân tộc và miền
núi

Xã Sơn Bao, huyện Sơn, Hà,
tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 9

14 Trường TH và THCS Bình Khương

1 Huỳnh Thị Phụng 07-12-2012 6A  Hộ Cận nghèo  Xã Bình Khương, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

15 Trường THCS Bình Dương

1 Võ Đình Khanh 08/7/2011  7A  Hộ Cận nghèo  Xã Bình Dương, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

16 Trường TH và THCS Bình Phước

1 Nguyễn Thị Kim Ly 20/01/2009 9B Có mẹ thuộc diện
hộ nghèo

Xã Bình Phước, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 9

2 Lê Ngọc Hưng 25/9/2012 6A Khuyết tật Xã Bình Phước, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Miễn học phí 7

3 Đỗ Nguyễn Như Tuyền 03/02/2011 7B có mẹ thuộc
diện hộ cận nghèo

Xã Bình Phước, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

4 Phan Thùy Trang 19/05/2011 7B có mẹ thuộc
diện hộ cận nghèo

Xã Bình Phước, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

5 Nguyễn Thị Kim Yến 27/02/2012 6B có mẹ thuộc
diện hộ cận nghèo

Xã Bình Phước, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

17 Trường THCS Nguyễn Tự Tân

1  Trình Thị Mai Nhi  29/04/2011 7C Hộ cận nghèo Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình
Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

2  Huỳnh Thị Quỳnh Như  04/11/2012 6B Hộ cận nghèo Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình
Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi Giảm 50% học phí 5

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú Chính sách được
hưởng

Số
tháng
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PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH THẨM ĐỊNH HỌC SINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

 HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP BỔ SUNG NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Công văn số         /PGDĐT ngày        /4/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú Số
tháng

Ghi
chú

Tổng cộng
I Cấp Mầm non
1 Trường MN Sao Mai

1 Đặng Trần Gia Hân 23/02/2021 Nhóm trẻ Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Chánh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Trường MN Bình Đông

1  Phạm Nguyễn Yến Nhi 30-06-2019 Nhỡ B  Hộ nghèo Xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3 Trường MN Bình Trị

1 Hoàng Quang Khánh 20-02-2019 Bé A
Xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven
biển hải đảo

Xã Phù Hóa-Quảng Trạch-
Quảng Bình 5

2 Nguyễn Linh Chi 16-09-2019 Bé A
Xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven
biển hải đảo

Xã An Vĩnh - huyện Lý Sơn -
tỉnh Quảng Ngãi 5

4 Trường MN Bình Hòa

1 Huỳnh Kim Ngân 25/11/2019 Nhỡ A Khuyết tật Xã Bình Hòa, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

5 Trường MN Bình Châu

1  Tiêu Viết Huy 24-04-2019  MG Nhỡ
C 

Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2  Tiêu Viết Hoàng 24-04-2019  MG Nhỡ
C 

Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3  Đinh Thị Nhi 27-05-2019  MG Nhỡ
D 

Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

6 Trường MN Bình Long

1 Hồ Kim Anh 27/6/2018
Lớp lớn

ghép Long
Vĩnh

Hộ nghèo Xã Bình Long, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Lê Phan Gia Khiêm 02/11/2018 Lớp lớn
ghép Hộ nghèo Xã Bình Long, huyện Bình

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

7 Trường MN Bình Phước

1 Nguyễn Ngọc Hoàng Phát 13/11/2018 Lớn C Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Phước, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

II Cấp Tiểu học 5
1 Trường TH số 1 Thị trấn Châu Ổ

1  Phạm Tài Nhất Hoàng  12/10/2016  2B  Khuyết tật  Thị trấn Châu Ổ, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 7,5

2  Trần Lê Bảo Nguyên  21/6/2013  3C  Khuyết tật  Thị trấn Châu Ổ, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 7,5

2 Trường TH số 2 Thị trấn Châu Ổ

1 Lộ Thị Kim Tuyền 26/12/2013 5D  Khuyết tật Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3 Trường TH Bình Trung

1 Đặng Trần Tuấn Anh 11-05-2015 3E  Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo 

 Xã Bình Long, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Mai Thị Diễm Quỳnh 8/25/2012 5B  Khuyết tật  Xã Bình Trung, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

4 Trường TH Bình Chánh
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1 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/12/2017 1C Khuyết tật Xã Bình Chánh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Nguyễn Tiến Đạt 07-03-2016 2D Khuyết tật Xã Bình Nguyên, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3 Nguyễn Thị Thùy 07-05-2013 5D Khuyết tật Xã Bình Chánh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

5 Trường TH số 1 Bình Thạnh

1 Nguyễn Vũ Bảo Nam 26-09-2014 1A  Khuyết tật  Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Lê Tấn Hòa 13-11-2016 2B  Khuyết tật  Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3 Huỳnh Thị Thanh Thảo 05-10-2014 4B  Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo 

 Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

6 Trường TH số 2 Bình Thạnh

1 Lê Ngô Thái Hùng 05-11-2015 2D Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Đỗ Ngọc An Nhiên 19-11-2015 3A Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3 Đỗ Duy Phước 16-10-2017 1B Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

4 Nguyễn Thị Bích Liên 16-04-2014 2A Khuyết tật Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

5 Nguyễn Trần Nguyên Khang 09-10-2017 1D Khuyết tật Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

6 Huỳnh Gia Bảo 03-01-2017 1A Có cha thuộc diện
hộ nghèo

Xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn, tinh Quảng Ngãi 4

7 Trường TH Bình Đông

1  Phạm Nguyễn Ni Na 22-05-2017  1C Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

8 Trường TH số 2 Bình Hải

1 Ao Tuấn Dũng 22-09-2016 1A3 Khuyết tật Xã Bình Hải, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 2

2 Lê Anh Thư 05-01-2015 1A3 Khuyết tật Xã Bình Hải, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 2

9 Trường TH số 1 Bình Châu

1 Nguyễn Thành Tuấn 07-12-2016 2C Khuyết tật Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Đinh Văn Nhựt 21-06-2017 1A Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3 Đinh Thị Mỹ 14-12-2016 2C Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

10 Trường TH số 2 Bình Châu

1 Bùi Ngọc Tú 01-11-2015 2B
Xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven
biển hải đảo

Xã An Hải, huyện Lý Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi 9

2 Trương Võ Thành Nhân 24-02-2014 2B Khuyết tật Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 7

3 Lê Thị Như Huyền 28-03-2016 2B Có cha mẹ  thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

11 Trường TH Bình Thanh 

1 Thới Hoàng Sơn 26/6/2016 1C Khuyết tật Xã Bình Thanh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 7

12 Trường TH Bình Hiệp

1 Lê Trần Linh Lan 14/10/2014 2C Khuyết tật xã Bình Hiệp, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

13 Trường TH Bình Long

1 Lê Thị Hương Giang 09/2/2013 5D Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Long, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú Số
tháng

Ghi
chú
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14 Trường TH số 1 Bình Minh

1  Nguyễn Gia Thiện  18/03/2015  2A  Khuyết tật Xã Bình Minh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 7

2 Huỳnh Minh Trọng 08/9/2013  2B  Khuyết tật Xã Bình Minh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

15 Trường TH số 2 Bình Minh

1 Nguyễn Quang Thiệp 19/07/2013  4B Có cha mẹ thuộc hộ
nghèo

Xã Bình Minh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

III Cấp THCS 5
1 Trường THCS Thị trấn Châu Ổ

1 Huỳnh Thị Anh Ngọc 20-01-2012 6A  Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo 

xã Bình Hiệp, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Nguyễn Đình Thiên 04-03-2012 6B Khuyết tật Xã Bình Trung, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3  Nguyễn Công Trứ 27-07-2021 6C  Mồ côi cả cha mẹ Xã Bình Hải, Bình Sơn,
Quảng Ngãi 5

4 Huỳnh Anh Tuấn 05-03-2009  9E  Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

xã Bình Hiệp, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Trường THCS Bình Trung

1 Huỳnh Thị Mến 04/5/2010 8A Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Trung, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 4

3 Trường THCS Bình Chánh

1 Võ Hiếu Tú 13/3/2011 7B Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Chánh, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 4

4 Trường THCS Bình Thạnh

1  Nguyễn Thị Ngọc Huyền 25-03-2011 7E Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

 Xã Bình  Thạnh, huyện Bình
Sơn 5

5 Trường THCS Bình Đông

1 Lê Thị Thúy Diễm 12-12-2008  9A  Có cha mẹ thuộc hộ
nghèo

Xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn, 5

2 Phạm Nguyễn Long Phi 31-07-2009  9D  Có cha mẹ thuộc hộ
nghèo

Xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn, 5

3 Võ Hà Ánh Ngọc 29-09-2012  6E  Có cha thuộc hộ
nghèo 

Xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn, 5

6 Trường THCS Bình Trị

1 Lê Văn Lộc 23/6/2011 7A Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Trị, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

7 Trường TH và THCS Bình Hòa

1 Võ Văn Khoa 27/8/2011 6C
Xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven
biển hải đảo

Xã An Hải - huyện Lý Sơn -
tỉnh Quảng Ngãi 9

8 Trường TH và THCS Bình Tân Phú

1 Nguyễn Đào Kim Phương 10-8-2016  2A  Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo 

xã Bình Tân Phú, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

9 Trường THCS Bình Châu

1 Phạm Khánh Nam 15-03-2012 6D
Xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven
biển hải đảo

Xã An Bình - huyện Lý Sơn -
tỉnh Quảng Ngãi 9

2 Nguyễn Gia Bảo 05-07-2011 7C Có cha mẹ thuộc hộ
nghèo

Xã Bình Châu,  huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3 Dương Ngọc Hân 24/02/2012 6C
Xã Đặc biệt khó
khăn vùng bãi ngang,
ven biển

Thôn An Hải, huyện Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 9

4 Bùi Ngọc Tuấn 20/10/2012 6C
Xã Đặc biệt khó
khăn vùng bãi ngang,
ven biển

Thôn An Hải, huyện Lý Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi 9

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú Số
tháng

Ghi
chú
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5 Trịnh Nguyễn Kim Dung 11/02/2010 8D Có cha mẹ thuộc
hộ nghèo

Xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 9

10 Trường THCS Bình Minh

1 Nguyễn Xuân Thảo 04-06-2010 8A

Học sinh THCS ở
xã khu vực III

vùng dân tộc và
miền núi

Xã Sơn Bao, huyện Sơn, Hà,
tỉnh Quảng Ngãi 9

11 Trường TH và THCS Bình Khương

1 Chế Ngọc Hoàng Đạt 18-11-2015 1B  Khuyết tật  Xã Bình Khương, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Chế Ngọc Hoàng Phát 18-11-2015 1C  Khuyết tật  Xã Bình Khương, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3 Võ Thị Hồng Hạnh 09-09-2011 5A  Khuyết tật  Xã Bình Khương, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

12 Trường THCS Bình Dương

1 Huỳnh Thị Thùy Dương 1/30/2012 6B Có cha mẹ  thuộc
diện hộ nghèo

Xã Bình Dương, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

2 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 08/8/2011 7A Có  mẹ thuộc diện
hộ nghèo

Xã Bình Trung, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

3 Huỳnh Thị Kim Dung 14/05/2010 8B  Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo 

Xã Bình Dương, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

4 Đặng Nguyễn Thảo Nguyên 18/04/2010 8B Có  cha thuộc diện
hộ nghèo

Xã Bình Dương, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5

13 Trường TH và THCS Bình Phước

1 Nguyễn Thị Kim Ly 20/01/2009 9B Có mẹ thuộc diện hộ
nghèo

Xã Bình Phước, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 9

2 Lê Ngọc Hưng 25/9/2012 6A Khuyết tật Xã Bình Phước, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 7

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú Số
tháng

Ghi
chú
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
 HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP KỲ 2 NH 2023-2024(Kèm theo Công văn số         /PGDĐT ngày        /4/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn)

ĐVT: 1000 đồng

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Lớp Đối tượng Hộ khẩu thường trú Số
tháng

Số tiền Ghi
chú

1 Trường MN 24.3 1.500

1 Hồ Đăng Khoa 02/8/2020 Bé C Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

N3Đ7-Thôn Hà Riềng-Trà
Phong-Trà Bồng-Quảng Ngãi 5 750

2 Hồ Đăng Khôi 02/8/2020 Bé C Có cha mẹ thuộc
diện hộ nghèo

N3Đ7-Thôn Hà Riềng-Trà
Phong-Trà Bồng-Quảng Ngãi 5 750
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